
BẢNG TỔNG HỢP

TT Nội dung Số người Định mức
I HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN 424
1 Người có công 94 400.000
2 Đối tượng bảo trợ xã hội 330 400.000
II HÌNH THỨC NHẬN TIỀN MẶT 137 400.000
1 Người có công 65 400.000
2 Đối tượng bảo trợ xã hội 72 400.000

Tổng cộng 561

Kinh phí tỉnh cấp 224.800.000
Nhu cầu thực tế 224.400.000

Kinh phí thừa 400.000
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Thành tiền
169.600.000
37.600.000 63.600.000 63.600

132.000.000 160.800.000 160.800
54.800.000
26.000.000
28.800.000

224.400.000

BẢNG TỔNG HỢP
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UBND XÃ SƠN MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHẬN QUÀ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC NHÂN DỊP CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ
XIV CỦA ĐẢNG VÀ TẾT NGUYẾN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ

HỘI, HƯU TRÍ XÃ HỘI VÀ ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ KHÁC
(HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN)

TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN SỐ TÀI KHOẢN THỤ
HƯỞNG TÊN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

I NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG
1 Đinh Văn Bắc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015608 Đinh Văn Bắc Agribank 
2 Đinh Thị Bài Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015672 Đinh Thị Bài Agribank 
3 Lý Thị Bé Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016153 Trần Thị Thu Thảo Agribank 
4 Đinh Bếp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015672 Đinh Thị Bồi Agribank 
5 Đinh Biên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015535 Đinh Biên Agribank 
6 Đinh Thị Bói Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236041286 Đinh Thị Sưa Agribank 
7 Nguyễn Thị Đào Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205021894 Huỳnh Thị Thu Agribank 
8 Đinh Thị Đào Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015722 Đinh Thị Đào Agribank 
9 Đinh Thị Ể Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015298 Đinh Lách Agribank 
10 Đinh Văn Gút Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015614 Đinh Thôn Agribank 
11 Đinh Hai Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015926 Đinh Thị Đen Agribank 
12 Đinh Văn Hằng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015485 Đinh Thị Đêm Agribank 
13 Đinh Thị Héc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015462 Đinh Háy Agribank 
14 Lê Huấn Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205017159 Lê Huấn Agribank 
15 Nguyễn Huệ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015882 Đinh Truyền Agribank 
16 Lê Thị Hường Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205007920 Lê Thị Hường Agribank 
17 Đinh Văn Khéo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015932 Đinh Văn Khéo Agribank 
18 Đinh Thị Khoanh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015637 Đinh Thị Khoanh Agribank 
19 Đinh Lách Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015298 Đinh Lách Agribank 
20 Đinh Văn Linh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014549 Đinh Thị Nghiêm Agribank 
21 Đinh Thị Mê Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205016343 Đinh Thị Mân Agribank 
22 Đinh Thị Mới Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015643 Đinh Thị Tiêm Agribank 
23 Đinh Thị Mum Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017980 Đinh Thị Mum Agribank 
24 Đinh Văn Năm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015440 Đinh Văn Năm Agribank 
25 Đinh Ni Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015801 Đinh Thị Minh Agribank 
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26 Đinh Nơi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015348 Đinh Nơi Agribank 
27 Đinh Thị Nuôi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015910 Đinh Thị Ổi Agribank 
28 Phạm Văn Nước Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215013030 Phạm Văn Nước Agribank 
29 Đinh Thị Nga Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015780 Đinh Thung Agribank 
30 Đinh Nga Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015797 Đinh Nga Agribank 
31 Đinh Thị Nghiêm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014549 Đinh Thị Nghiêm Agribank 
32 Phạm T Hồng Phê Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236240464 Phạm T Hồng Phê Agribank 
33 Đinh Thị Rã Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215013286 Đinh Riết Agribank 
34 Đinh Thị Sách Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015695 Đinh Thị Sách Agribank 
35 Đinh Thị Sao Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015853 Đinh Thị Vinh Agribank 
36 Nguyễn Đưc Tụ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215001820 Nguyễn Đưc Tụ Agribank 
37 Đinh Túc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015383 Đinh Túc Agribank 
38 Trương Công Thanh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205021894 Huỳnh Thị Thu Agribank 
39 Đinh Thị Thế Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215013523 Đinh Văn Quang Agribank 
40 Đinh Thị Thị Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015716 Đinh Re Agribank 
41 Đinh Thị Thiên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015700 Đinh Thị Thiên Agribank 
42 Đinh Thị Thời Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015377 Đinh Thị Noang Agribank 
43 Đinh Văn Trà Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015774 Đinh Văn Ôn Agribank 
44 Đinh Văn Trầm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015433 Đinh Văn Trầm Agribank 
45 Đinh Thị Tréo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015440 Đinh Thị Tréo Agribank 
46 Đinh Triên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015331 Đinh Thị Hóc Agribank 
47 Đinh Văn Trúc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015745 Đinh Văn Hiếp Agribank 
48 Đinh Út Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015984 Đinh Thị Bái Agribank 
49 Đinh Văn Vầu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205016343 Đinh Thị Mân Agribank 
50 Nguyễn Văn Vân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236200598 Đinh Thị Hồng Thanh Agribank 
51 Nguyễn Thị Việt Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205017238 Phạm Khắc Phong Agribank 
52 Đinh Thị Rinh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015196 Đinh Trường Agribank 
53 Đinh Văn Xuận Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015853 Đinh Thị Vinh Agribank 
54 Đinh Biêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205018696 Đinh Biêu Agribank 
55 Đinh Đen Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205010586 Đinh Văn Chính Agribank 
56 Đinh Kho Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236120689 Đinh Văn Phia Agribank 
57 Đinh Văn Lai Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018527 Đinh Văn Lai Agribank 
58 Đinh Thị Nuôi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015910 Đinh Thị Ổi Agribank 
59 Đinh Văn Phúc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015949 Đinh Văn Phúc Agribank 
60 Đinh Văn Qủa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205037090 Đinh Văn Qủa Agribank 
61 Đinh Văn Thay Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205029896 Đinh Thị Khun Agribank 
62 Đinh The Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215011245 Đinh Tấn Công Agribank 
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63 Đinh Thía Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205099552 Đinh Thị Tiến Agribank 
64 Đinh Văn Thum Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236010196 Đinh Thị Biêu Agribank 
65 Đinh Văn Trông Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015768 Đinh Thị Chuốt Agribank 
66 Đinh Xân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205016501 Đinh Văn Trung Agribank 
67 Đinh Xin Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4500205249753 Đinh Thị Hinh Agribank 
68 Đinh Thị Biểu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015903 Đinh Thị Biểu Agribank 
69 Đinh Út Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015984 Đinh Thị Bái Agribank 
70 Đinh Văn Xú Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016074 Đinh Văn Xú Agribank 
71 Đinh Ka Bảy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015404 Đinh Ka Bảy Agribank 
72 Đinh Bảy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236111990 Đinh Thị Đay Agribank 
73 Đinh Thị Bời Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015739 Đinh Thị Gới Agribank 
74 Đinh Văn Bốt Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015410 Đinh Điêu Agribank 
75 Đinh Văn Cho Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017888 Đinh Văn Cho Agribank 
76 Đinh Thị Huông Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015745 Đinh Văn Hiếp Agribank 
77 Đinh Lây Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236200880 Đinh Thị Tin Agribank 
78 Đinh Pa Lếu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018057 Đinh Pa Lếu Agribank 
79 Đinh Thị Lia Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236110696 Đinh Thị Vối Agribank 
80 Đinh Ka Lót Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015302 Đinh Thị Miên Agribank 
81 Đinh Thị Nga Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015780 Đinh Thung Agribank 
82 Đinh Văn Rúa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015558 Đinh Văn Rúa Agribank 
83 Đinh Văn Sinh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015319 Đinh Văn Sinh Agribank 
84 Đinh Thiêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016068 Đinh Thiêu Agribank 
85 Đinh Vệ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018221 Đinh Vệ Agribank 
86 Nguyễn Thị Liễu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019310 Nguyễn Thị Nữ Agribank 
87 Đinh Thị Bươi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236009779 Đinh Thị Hoa Agribank 
88 Đinh Thị Lùi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015246 Đinh Thị Lùi Agribank 
89 Đinh Thị Trang Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015512 Đinh Thị Sơm Agribank 
90 Đinh Thị Siêng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015491 Đinh Thị Tâm Agribank 
91 Nguyễn Văn Si ̃(sỹ) Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018540 Nguyễn Văn sỹ Agribank 
92 Đinh Thị Hóc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015331 Đinh Triên Agribank 
93 Trần Ngọc Kính Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215000515 Trần Ngọc Kính Agribank 
94 Đinh Văn Thân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236111981 Đinh Xuất Agribank 
II ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
1 Đinh Thị Vân Trang Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516237070397 Đinh Thị Đứt Agribank 
2 Đinh Thị Nhan Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018063 Đinh Thị Chân Agribank 
3 Đinh Thị Ả Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017967 Đinh Thị Ả Agribank 
4 Đinh Thị Huya Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018040 Đinh Thị Huya Agribank 
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5 Đinh Thị Lệ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516809128384 Đinh Thị Hiêm Agribank 
6 Đinh Thị Man Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017909 Đinh Thị Man Agribank 
7 Đinh Thị Nháy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017950 Đinh Thị Nháy Agribank 
8 Đinh Phia Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205033625 Đinh Báy Agribank 
9 Đinh Phút Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236240588 Đinh Thị Miêu Agribank 
10 Đinh Thị Rốp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018113 Đinh Thị Top Agribank 
11 Đinh Tho Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215020984 Đinh Chách Agribank 
12 Đinh Thị Mả Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215000544 Đinh Văn Minh Agribank 
13 Đinh Thị Mé Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205038011 Đinh Văn Hà Agribank 
14 Đinh Thị Mê Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018011 Đinh Thị Mê Agribank 
15 Đinh Thị Mú Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018005 Đinh Thị Mú Agribank 
16 Đinh Thị Mưới Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205037582 Đinh Ép Agribank 
17 Đinh Phin Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205033625 Đinh Báy Agribank 
18 Đinh Yên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018011 Đinh Thị Mê Agribank 
19 Đinh Văn Hiên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236001984 Đinh Thị Tiên Agribank 
20 Đinh Thị Chân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018063 Đinh Thị Chân Agribank 
21 Đinh Thị Mênh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018107 Đinh Thị Mênh Agribank 
22 Đinh Thị Ô Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018028 Đinh Thị Đơn Agribank 
23 Đinh Văn Đin Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215020955 Đinh Thị Hay Agribank 
24 Đinh Thị In Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516999927979 Đinh Văn Việt Agribank 
25 Đinh Thuốc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236090503 Đinh Thị Hà Agribank 
26 Đinh Thị Thắp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019326 Đinh Thị Thắp Agribank 
27 Đinh Thị Say Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236201082 Đinh Phị Agribank 
28 Đinh Thị Chen Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017996 Đinh Thị Chen Agribank 
29 Đinh Thị Ảm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516971803204 Đinh Minh Trang Agribank 
30 Đinh Ó Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236120689 Đinh Văn Phía Agribank 
31 Đinh Thị Háu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236120689 Đinh Văn Phía Agribank 
32 Đinh Thị Ít Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236120689 Đinh Văn Phía Agribank 
33 Đinh Thị Lành Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236120689 Đinh Văn Phía Agribank 
34 Đinh Lát Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236060784 Đinh Thị Sê Agribank 
35 Đinh Thị Lê Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205027225 Đinh Thị Cẩm Vân Agribank 
36 Đinh Nga Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019299 Đinh Nga Agribank 
37 Đinh Nghị Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018005 Đinh Thị Mú Agribank 
38 Đinh Nhóa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236120689 Đinh Văn Phía Agribank 
39 Đinh Thị Prắt Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236120689 Đinh Văn Phía Agribank 
40 Đinh Thị Quê Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205026403 Đinh Thị Đăng Agribank 
41 Đinh Thị Soi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019299 Đinh Nga Agribank 
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42 Đinh Thị Thấy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018171 Đinh Thị Thuý Agribank 
43 Đinh Thị Thô Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516001011981 Đinh Văn Cư Agribank 
44 Đinh Thị Uôi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019542 Đinh Thị Nga Agribank 
45 Đinh Ty Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205027225 Đinh Thị Cẩm Vân Agribank 
46 Đinh Thị Rót Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236022004 Đinh Thị thu Agribank 
47 Đinh Si Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205016350 Đinh Thị Sưa Agribank 
48 Đinh Un Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205027225 Đinh Thị Cẩm Vân Agribank 
49 Đinh Văn Nguyên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019638 Đinh Thị Răng Agribank 
50 Đinh Văn Phiên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019609 Đinh Thị Nở Agribank 
51 Đinh Văn Rim Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017996 Đinh Thị Chen Agribank 
52 Đinh Tiếu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205030741 Đinh Văn Phia Agribank 
53 Đinh Tấn Tú Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236120794 Đinh Thị Lợi Agribank 
54 Đinh Văn Xuất Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019594 Đinh Thị Xoa Agribank 
55 Đinh Thị Lai Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019276 Đinh Thị Bông Agribank 
56 Đinh Thị Cẩm Nhung Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018402 Đinh Thị Tiên Agribank 
57 Đinh Thị Lanh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205026852 Đinh Thị Hoài Ly Agribank 
58 Đinh Thị Rếp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205025900 Đinh Thị Miên Agribank 
59 Đinh Thị Đa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215000623 Đinh Duệ Agribank 
60 Đinh Iếp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215000596 Đinh Quang Đức Agribank 
61 Đinh Thị Khuya Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205030090 Đinh Thị Mênh Agribank 
62 Đinh Ca Nua Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018159 Đinh Ca Nua Agribank 
63 Đinh Nhép Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019282 Đinh Nhép Agribank 
64 Đinh Nhi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215000623 Đinh Duệ Agribank 
65 Đinh Ỏa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215006990 Đinh Văn Hiền Agribank 
66 Đinh Thị Prêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205023197 Đinh Thị Tám Agribank 
67 Đinh Thị Pờ Rếp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215021199 Đinh Thị Hân Agribank 
68 Đinh Cà Rốp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014900 Đinh Thị Thanh Thúy Agribank 
69 Đinh Thị Rơm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205032701 Đinh Văn Xiên Agribank 
70 Đinh Thị Thị Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205026403 Đinh Thị Đăng Agribank 
71 Đinh Thiêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215011239 Đinh Văn Kê Agribank 
72 Đinh Trê Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205026403 Đinh Thị Đăng Agribank 
73 Đinh Thị Ưởi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205023848 Đinh Văn Nâm Agribank 
74 Đinh Xách Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215008359 Đinh Thị Triêm Agribank 
75 Đinh Ly Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205020885 Đinh Thị Bui Agribank 
76 Đinh Thị Rấy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516111123333 Đinh Văn Triên Agribank 
77 Đinh Thị Rếp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205034532 Đinh Thị Khuyên Agribank 
78 Đinh Thị Trú Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215011239 Đinh Văn Kê Agribank 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



79 Đinh Thị Bình Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215005900 Đinh Thị Lan Agribank 
80 Đinh Thị Kê Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205037655 Đinh Thị Bảo Agribank 
81 Đinh Vĩa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236120895 Đinh Văn Thanh Agribank 
82 Đinh Bu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019536 Đinh Bu Agribank 
83 Đinh Thị Công Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205026403 Đinh Thị Đăng Agribank 
84 Đinh Thanh Tiền Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516172687777 Đinh Văn Tuấn Agribank 
85 Đinh Lanh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019571 Đinh Sim Agribank 
86 Đinh Văn Trỗi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018641 Đinh Thị Men Agribank 
87 Đinh Nhật Minh Quang Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018658 Đinh Thị Minh Sương Agribank 
88 Đinh Thùy Trinh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205026852 Đinh Thị Hoài Ly Agribank 
89 Đinh Thị Phương Yến Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205013056 Đinh Thị Lạc Agribank 
90 Phan Ngọc Hậu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008526 Bùi Thị Hạnh Agribank 
91 Phạm Hoàng Tuấn Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014900 Đinh Thị Thanh Thúy Agribank 
92 Đinh Thị Nhật Thy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014896 Đinh Mười Agribank 
93 Lê Thanh Tâm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205017107 Lê Thanh Tâm Agribank 
94 Đinh Thị Bưởi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236009779 Đinh Thị Hoa Agribank 
95 Vi Chữ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018300 Vi Chữ Agribank 
96 Lê Thị Đông Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018398 Lê Thị Đông Agribank 
97 Lê Thị Đủ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215008421 Trần Minh Agribank 
98 Nguyễn Thìn Em Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205005528 Nguyễn Thị Mãi Agribank 
99 Đinh Thị Ếch Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205020147 Đinh Khánh Duy Agribank 
100 Đinh Ếp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215021386 Đinh Ếp Agribank 
101 Đinh Thị Hào Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205032589 Đinh Níc Agribank 
102 Võ Thị Tâm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205005528 Nguyễn Thị Mãi Agribank 
103 Nguyễn Thị Có Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205004111 Bùi Văn Hân Agribank 
104 Đinh Thị Tiếp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tư Agribank 
105 Chế Thị Thạnh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215021176 Chế Thị Thạnh Agribank 
106 Đinh Úy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236171197 Phạm Thị Thanh Agribank 
107 Đinh Thị Vậy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015121 Đinh Thị Buôn Agribank 
108 Đinh Thị Diễm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018431 Đinh Thị Diễm Agribank 
109 Đàm Thị Gái Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018352 Đàm Thị Gái Agribank 
110 Đinh Hương Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014873 Đinh Hào Agribank 
111 Đinh Thị Út Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018375 Đinh Văn Trin Agribank 
112 Đinh Nhút Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015121 Đinh Thị Buôn Agribank 
113 Đinh Thị Mỹ Huệ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014896 Đinh Mười Agribank 
114 Đinh Nhật Lâm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017871 ĐinhThị Trên Agribank 
115 Đinh Minh Nhất Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205037763 Đinh Minh Agribank 
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116 Đinh Thị Dinh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017894 Đinh Thị Dinh Agribank 
117 Đinh Thị Quyêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215007464 Phạm Thị Thúy Uyên Agribank 
118 Đinh Thị Túi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236170782 Đinh Kết Agribank 
119 Đinh Thị U Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215005344 Đinh Văn Kim Agribank 
120 Đinh Biên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018317 Đinh Cung Agribank 
121 Đinh Thị Lia Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017894 Đinh Thị Dinh Agribank 
122 Đinh Thị Nít Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215021045 Đinh Chách Agribank 
123 Đinh Nhóa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017894 Đinh Thị Dinh Agribank 
124 Đinh Thị Quế Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215020036 Đinh Thị Quế Agribank 
125 Đinh Thị Tấp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017938 Phạm Văn Thênh Agribank 
126 Đinh Trai Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236190201 Đinh Thị Hương Agribank 
127 Đinh Ương Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019746 Đinh Văn Uông Agribank 
128 Đinh Thị Xim Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215006557 Đinh Thị Beo Agribank 
129 Nguyễn Thị Thanh Trà Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018346 Nguyễn Thị Bốn Agribank 
130 Đinh Thị Vi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018346 Nguyễn Thị Bốn Agribank 
131 Đinh Hoàng Vỹ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018323 Đinh Thị Trin Agribank 
132 Đinh Luka Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215018381 Phạm Thị Lý Agribank 
133 Trần Đức Hiếu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236101180 Trần Út Agribank 
134 Đỗ Thị Hồng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205158810 Đỗ Thị Hồng Agribank 
135 Hà Thị Giỏi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215000652 Trịnh Ngọc Tú Agribank 
136 Lê Thị Bạo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215007464 Phạm Thị Thùy Uyên Agribank 
137 Lê Thị Hợi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215000101 Nguyễn Tấn Thanh Agribank 
138 Cao Thị Xuân Hương Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215003781 Đào Thị Xuân Thương Agribank 
139 Tạ Ngọc Lành Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516000090588 Tạ Ngọc Huyên Agribank 
140 Võ Thị Lộc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019253 Phạm Luận Agribank 
141 Phạm Luận Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019253 Phạm Luận Agribank 
142 Nguyễn Thị Mai Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205004105 Nguyễn Thị Chung Agribank 
143 Lê Văn Máy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205002507 Lê Văn Máy Agribank 
144 Bùi Thị Mót Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215000652 Trịnh Ngọc Tú Agribank 
145 Đặng Thị Nhiều Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215010980 Thới Thượng Sơn Agribank 
146 Tạ Minh Nhựt Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215007464 Phạm Thị Thuỳ Uyên Agribank 
147 Hoàng Thị Oanh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215007940 Nguyễn Thị Nga Agribank 
148 Hà Quyên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215000652 Trịnh Ngọc Tú Agribank 
149 Nguyễn Thị Thanh

Thanh
Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516000090588 Tạ Ngọc Huyên Agribank 

150 Nguyễn Thị Trung Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215004601 Võ Quốc Huy Agribank 
151 Trần Trưởng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236101180 Trần Út Agribank 
152 Trương Thị Lệ Vân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215002244 Ngô Thị Tuyết Oanh Agribank 
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153 Đỗ Thị Vân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215017865 Nguyễn Thị Lệ Bình Agribank 
154 Nguyễn Thị Hồng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215007464 Phạm Thị Thùy Uyên Agribank 
155 Mai Thị Thuận Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215021407 Mai Thị Thuận Agribank 
156 Đỗ Ngọc Ân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205033257 Nguyễn Thị Thanh Quy Agribank 
157 Nguyễn Tấn Chí Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215007464 Phạm Thị Thuỳ Uyên Agribank 
158 Đặng Thị Thanh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516281001979 Đặng Thị Thanh Agribank 
159 Nguyễn Thị Thanh

Hường
Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205002507 Lê Văn Máy Agribank 

160 Nguyễn Thị Mai Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205005239 Trần Văn Lời Agribank 
161 Đinh Thị Hồng Bích Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205161295 Đinh Hôn Agribank 
162 Đinh Phước Hùng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215021039 Phạm Thị Sát Agribank 
163 Đinh Thị Nắp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tú Agribank 
164 Đinh Thị Dung Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tú Agribank 
165 Đinh Thị De Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tú Agribank 
166 Đinh Dố Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị tú Agribank 
167 Đinh Thị Gia Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205038057 Đinh Thị Hiền Agribank 
168 Đinh Huy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205032878 Đinh Văn Chúc Agribank 
169 Đinh Thị Ía Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215013030 Phạm Văn Nguyên Agribank 
170 Đinh Lục Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tú Agribank 
171 Đinh Nga Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tú Agribank 
172 Đinh Rệp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tú Agribank 
173 Đinh Thị Găm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205032878 Đinh Văn Chúc Agribank 
174 Phạm Văn Hem Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tú Agribank 
175 Phạm Thị Ngủ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205032878 Đinh Văn Chúc Agribank 
176 Đinh Thanh Quyền Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tú Agribank 
177 Đinh Văn Thiệu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205038057 Đinh Thị Hiền Agribank 
178 Đinh Quốc Khánh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008368 Đinh Thị Tú Agribank 
179 Đinh Thị Yêm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016130 Đinh Sới Agribank 
180 Đinh Thị Để Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019673 Đinh Định Agribank 
181 Đinh Thị Đút Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205033785 Đinh Văn Bía Agribank 
182 Đinh Thị Hành Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236041200 Đinh Thị Ngọc Agribank 
183 Đinh Lum Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019197 Đinh Lum Agribank 
184 Đinh Nga Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205033785 Đinh Văn Bía Agribank 
185 Đinh Thị Óc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016118 Đinh Ấp Agribank 
186 Đinh Téo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016124 Đinh Nga Agribank 
187 Đinh Thị Vút Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205033785 Đinh Văn Bía Agribank 
188 Đinh Thị Vứt Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015830 Đinh Văn Biên Agribank 
189 Đinh Ách Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015094 Đinh Thị Lít Agribank 
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190 Đinh Thị Biêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014794 Đinh Văn Cồn Agribank 
191 Đinh Nút Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205037270 Đinh Văn Diêm Agribank 
192 Đinh Thị Bum Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015830 Đinh Văn Biên Agribank 
193 Đinh Thêm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015830 Đinh Văn Biên Agribank 
194 Đinh Thị Tráo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014788 Đinh Đôi Agribank 
195 Đinh Minh Dũng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236100883 Hồ Văn Bằng Agribank 
196 Đinh Sơn Giang Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205037308 Đinh Văn Chuyền Agribank 
197 Đinh Thị Tường Vy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014788 Đinh Đôi Agribank 
198 Đinh Thị Biết Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016080 Đinh Trọng Thành Agribank 
199 Đinh Thị E Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019224 Đinh Văn Thương Agribank 
200 Đinh Thị Ít Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019247 Đinh Thị Ít Agribank 
201 Đinh Thị Truổi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014482 Đinh Văn Hảo Agribank 
202 Đinh Văn Kiệt Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014821 Đinh Thị Chê Agribank 
203 Đinh Văn Thơ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014686 Đinh Văn Thơ Agribank 
204 Đinh Văn Trường Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015541 Đinh Văn Trường Agribank 
205 Trương Thị Bính Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015065 Võ Châu Agribank 
206 Đinh Bông Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215009289 Đinh Phương Duy Agribank 
207 Trần Thị Bông Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503215007075 Huỳnh Văn Tám Agribank 
208 Huỳnh Ngọc Công Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205049560 Huỳnh Thị Thức Agribank 
209 Võ Châu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015065 Võ Châu Agribank 
210 Đỗ Cho Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215010843 Đỗ Thị Phúc Agribank 
211 Huỳnh Đoàn Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503215007075 Huỳnh Văn Tám Agribank 
212 Võ Thị Hào Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205029720 Nguyễn Thúy Hằng Agribank 
213 Phạm Thị Hoa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205028870 Trần Thị Thu Nguyệt Agribank 
214 Trương Công Hồng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014692 Trương Công Hồng Agribank 
215 Võ Thị Ngọc Hương Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516868797979 Lê Thị Ngọc Phương Agribank 
216 Huỳnh Thị Lan Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205011905 Lê Nguyễn Thị Lệ Hằng Agribank 
217 Nguyễn Thị Lợi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205027240 Võ Thị Thủy Agribank 
218 Nguyễn Thị Ngẫu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516222249999 Nguyễn Thị Kiều Lam Agribank 
219 Nguyễn Thị Phấn Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215010843 Đỗ Thị Phúc Agribank 
220 Nguyễn Thị Phước Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014952 Võ Thị Ly My Agribank 
221 Võ Tía Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4500205318069 Huỳnh Thị Hồng Nhung Agribank 
222 Nguyễn Thị Thanh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014838 TRần THị Tình Agribank 
223 Huỳnh Thị Thọ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215006592 Lê Thị Lưỡng Agribank 
224 Nguyễn Thị Thuần Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014692 Trương Công Hồng Agribank 
225 Võ Thị Vân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215011659 Trương Công Thư Agribank 
226 Trần Thị Xang Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516000201075 Đặng Cường Agribank 
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227 Võ Thị Xí Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 6616205006712 Nguyễn Thị Tri Agribank 
228 Phạm Thị Xuân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008815 Huỳnh Minh Trịnh Agribank 
229 Nguyễn Thị Hân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205049560 Huỳnh Thị Thức Agribank 
230 Võ Thị Duyên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015065 Võ Châu Agribank 
231 Phạm Thị Hồng Sương Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015059 Từ Thị Ba Agribank 
232 Nguyễn Thị Bé Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4502205051055 Trần Thị Minh Agribank 
233 Võ Thị Cơ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015065 Võ Châu Agribank 
234 Nguyễn Thị Tam Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503215017164 Nguyễn Thị Tâm Agribank 
235 Nguyễn Thị Tri Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 6616205006712 Nguyễn Thị Tri Agribank 
236 Huỳnh Trung Binh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014584 Huỳnh Trung Binh Agribank 
237 Phạm Hoa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215002658 Lưu Thị Bình Quyền Agribank 
238 Phạm Thị Luyện Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205121596 Bùi Đình Cần Agribank 
239 Trương Công Niệm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215011659 Trương Công Thư Agribank 
240 Huỳnh Niên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215012044 Huỳnh Thị Thuỷ Agribank 
241 Huỳnh Thành Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205021894 Huỳnh  Thị Thu Agribank 
242 Huỳnh Thiên Ân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205008815 Huỳnh Minh Trịnh Agribank 
243 Võ Hoàng Nhật Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 7500205458230 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Agribank 
244 Võ Long Nhật Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 7500205458230 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Agribank 
245 Võ Quỳnh Như Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 7500205458230 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Agribank 
246 Lưu Văn Hạnh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205022693 Lưu Văn Đô Agribank 
247 Lê Thị Hiệp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205022693 Lưu Văn Đô Agribank 
248 Huỳnh Lương Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215009720 Huỳnh Thị Diên Agribank 
249 Nguyễn Thị Quận Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205017330 Nguyễn Hồng Thanh Agribank 
250 Nguyễn Tấn Sự Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205006021 Nguyễn Tấn Trung Agribank 
251 Võ Thị Tùng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205057155 Vy Thị Minh Hoà Agribank 
252 Hồ Hồng Tương Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 1604205577510 Hồ Hồng Mến Agribank 
253 Huỳnh Xuân Hòe Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205085824 Huỳnh Xuân Lộc Agribank 
254 Phạm Thị Nhường Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205085824 Huỳnh Xuân Lộc Agribank 
255 Huỳnh Quang Khâm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516281002699 Huỳnh Thị Xuân Yễn Agribank 
256 Nguyễn Thị Liễu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019310 Trần Thị Nữ Agribank 
257 Trần Thị Kia Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015088 Trần Thị Kim Hoa Agribank 
258 Phạm Tấn Lập Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205163255 Phạm Tấn Lập Agribank 
259 Nguyễn Văn Công Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205017330 Nguyễn  Hồng Thanh Agribank 
260 Nguyễn Phu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205017330 Nguyễn Hồng Thanh Agribank 
261 Hồ Thị Văn Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019680 Lý Thị Tẩn Agribank 
262 Trương Tuấn Khang Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516689789889 Võ Thị Kiều Hoanh Agribank 
263 Đinh Thị Biết Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236180206 Đinh Thị Thu Thương Agribank 
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264 Đinh Văn Ốp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236151287 Đinh Văn Ốp Agribank 
265 Đinh Thị Dầu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215020529 Đinh Thị Siêng Agribank 
266 Đinh Dễ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4503205095784 Đinh Thị Sen Agribank 
267 Đinh Diệu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215010213 Đinh Thị Thoan Agribank 
268 Đinh Thị Đúp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215021471 Đinh Thị Đúp Agribank 
269 Đinh Văn Giúp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019890 Đinh Thị Gối Agribank 
270 Đinh Thị Nuôi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205016077 Đinh Thị Reo Agribank 
271 Đinh Thị Tài Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236110279 Đinh Văn Chế Agribank 
272 Đinh Tại Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205039877 Đinh Thị Quỳnh Agribank 
273 Đinh Tút Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516891687979 Triệu Hoàng Trà My Agribank 
274 Đinh Thị Vơm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015564 Đinh Thị Vơm Agribank 
275 Đinh Xe Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516833104446 Đinh Thành Agribank 
276 Đinh Văn Xí Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215021471 Đinh Thị Đúp Agribank 
277 Đinh Lố Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215012146 Đinh Thị Sa Agribank 
278 Đinh Thị Mỹ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516833104446 Đinh Thành Agribank 
279 Đinh Thị Phương Thảo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205019965 Đinh Liền Agribank 
280 Đinh Bốt Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014503 phạm thị nguyệt Agribank 
281 Đinh Văn Chè Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236101094 Đinh Thị Mút Agribank 
282 Đinh Thị Nâm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014510 Đinh Thị Ne Agribank 
283 Đinh Thị Rày Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016203 Đinh Thị Rày Agribank 
284 Đinh Xới Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205017839 Đinh Xuân Lâm Agribank 
285 Đinh Thị Lếp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015325 Đinh Thị Lếp Agribank 
286 Đinh Nhép Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014981 Đinh Thị Rí Agribank 
287 Đinh Thị Rớp Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014510 Đinh Thị Ne Agribank 
288 Đinh Xuôi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215021068 Đinh Thị Lía Agribank 
289 Nguyễn Quốc Tân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019303 Lâm thị huệ Agribank 
290 Đinh Thị Biểu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015903 Đinh Thị Biểu Agribank 
291 Đinh Thị Đót Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236170186 Đinh Thị Sanh Agribank 
292 Đinh Giàu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236170186 Đinh Thị Sanh Agribank 
293 Đinh Thị In Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236050386 Đinh Văn Dách Agribank 
294 Đinh Thị Lít Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236170186 Đinh Thị Sanh Agribank 
295 Đinh Lôm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516000260378 Đinh Xuân Rơn Agribank 
296 Đinh Thị Mảy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236170186 Đinh Thị Sanh Agribank 
297 Đinh Thị Nuôi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015910 Đinh Thị Ổi Agribank 
298 Đinh Thị Thời Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015377 Đinh Thị Noang Agribank 
299 Đinh Thị Trăng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014998 Đinh Thị Trăng Agribank 
300 Đinh Dễ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236170186 Đinh Thị Sanh Agribank 
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301 Đinh Thị Lêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236170186 Đinh Thị Sanh Agribank 
302 Đinh Thị Rò Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236170186 Đinh Thị Sanh Agribank 
303 Đinh Văn Sê Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015433 Đinh Văn Trầm Agribank 
304 Đinh Thi Bây Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014765 Đinh Thị Bây Agribank 
305 Đinh Thị Meo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016101 Đinh Thị Mau Agribank 
306 Đinh Nghiên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015666 Đinh Nghiên Agribank 
307 Đinh Sách Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205037264 Đinh Thị Câu Agribank 
308 Đinh Văn Diệt Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016101 Đinh Thị Mau Agribank 
309 Đinh Thị Kim Quý Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236362001 Đinh Văn Ôn Agribank 
310 Đinh Văn Truyền Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215019355 Đinh Sơ Agribank 
311 Đinh Thị Lách Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015007 Đinh Thị Lách Agribank 
312 Đinh Thị Bang Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016160 Đinh Thị Lách Agribank 
313 Đinh Thị Đon Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015007 Đinh Thị Lách Agribank 
314 Đinh Thị Miêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236111965 Đinh Trủi Agribank 
315 Đinh Thị Nhanh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516205037314 Đinh Thị Nhanh Agribank 
316 Đinh Réo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016080 Đinh Trọng Thành Agribank 
317 Đinh Vót Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215016160 Đinh Thị lách Agribank 
318 Đinh Thị Ví Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014605 Đinh Thị Ví Agribank 
319 Đinh Thưa Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014657 Đinh Thưa Agribank 
320 Đinh Văn Bút Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516236091290 Đinh Văn Bút Agribank 
321 Đinh Hai Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015926 Đinh Thị Đen Agribank 
322 Đinh Lách Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015298 Đinh Lách Agribank 
323 Đinh Thị Mái Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015643 Đinh Thị Tiêm Agribank 
324 Đinh Nga Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015797 Đinh Nga Agribank 
325 Đinh Thị Sách Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015695 Đinh Thị Sách Agribank 
326 Đinh Thị Sao Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015853 Đinh Thị Vinh Agribank 
327 Đinh Thị Siêng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015491 Đinh Thị Tâm Agribank 
328 Đinh Xuân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015853 Đinh Thị Vinh Agribank 
329 Đinh Thị Đui Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215015801 Đinh Thị Minh Agribank 
330 Đinh Thị Lát Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000 4516215014815 Đinh Bát Agribank 

TỔNG CÔNG (I + II) 132.000.000
Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng
Danh sách này có: 424 người

- Người có công 94 người
- Đối tượng BTXH 330 người
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UBND XÃ SƠN MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHẬN QUÀ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC NHÂN DỊP CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN
QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG VÀ TẾT NGUYẾN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH

MẠNG, ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, HƯU TRÍ XÃ HỘI VÀ ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ KHÁC
(HÌNH THỨC TIỀN MẶT)

TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN KÝ NHẬN

I NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG ( Đại diện thân nhân hoặc
người thờ cúng liệt sĩ)

1 Đinh Văn Chiên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

2 Trịnh Ngọc Cư Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

3 Nguyễn Thị Chứng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

4 Nguyễn Văn Năm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

5 Nguyễn Thị Phương Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

6 Lữ Thị Chiến Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

7  Đinh Thị Men Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

8 Đinh Thị Minh Hoàng Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

9 Đinh Thị Thời Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

10 Đinh Thị Rú Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

11 Đinh Văn Thất Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000
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12 Đinh Thị Xim Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

13 Đinh Nhoả Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

14 Đinh Thị Mộc Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

15 Đinh Thị Thô Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

16 Đinh Thị Vúi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

17 Đinh Thị Trui Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

18 Đinh Thanh Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

19 Đinh Nhu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

20 Đinh Minh Cây Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

21 Đinh Tiến Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

22 Đinh Thị Đuôi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

23 Đinh Cao Kích Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

24 Đinh Thị Nơi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

25 Đinh Thị Trâm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

26 Đinh Văn Khéo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

27 Đinh Thị Gối Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

28 Đinh Thị Rút Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

29 Đinh Thị Xác Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000
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30 Đinh Thị Long Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

31 Đinh Sới (Sơn) Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

32 Đinh Thị Yên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

33 Đinh Thị Ni Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

34 Đinh Văn Xết Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

35 Đinh Thị Hiếu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

36 Đinh văn Lục Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

37 Đinh Thị Thêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

38 Đinh Ka Rêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

39 Lê Văn Chiêu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

40 Đinh Thị Về Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

41 Đinh Thị Mân Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

42 Đinh Thị Thời Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

43 Đinh Thị Hin Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

44 Đinh Thị Gú Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

45 Đinh Văn Kỳ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

46 Đinh Thị Mảy Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

47 Đinh Thị Trái Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000
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48 Đinh Dung Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

49 Đinh Nai Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

50 Võ Thanh Bình Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

51 Đinh Văn Ruông Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

52 Đinh Thị Lệ Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

53 Đinh Văn Thi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

54 Đinh Thị Chiêm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

55 Đinh Văn Nga Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

56 Bùi Thị Chi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

57 Đinh Trôi Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

58 Đinh Xuân Mông Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

59 Đinh Thị Nga Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

60 Đinh Thị Thêm Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

61 Đinh Hiếu Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

62 Đinh Văn Trung Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

63 Đinh Tên Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

64 Đinh The Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000

65 Đinh Thị Bảo Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi 400.000
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II ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

1
Huỳnh Thị Lệ(Võ Thị Kim
Nhẫn) 400.000

2 Võ Liệu(Võ Thị Kim Nhẫn) 400.000

3 Đinh Thị Trủa 400.000

4 Đinh Thị Bây 400.000

5 Đinh Ca Ruộng 400.000

6 Đinh Thanh Tùng 400.000

7 Đinh Văn Dới 400.000

8 Đinh Thị Thầu 400.000

9 Đinh Gốm 400.000

10 Lê Văn Minh 400.000

11 Bùi Thị Thịnh 400.000

12
Từ Văn Trọng(Nguyễn Thị
Bé Loan) 400.000

13 Đinh Trơ 400.000

14 Trần Văn Khánh 400.000

15 Đinh Nhật Hào 400.000

16 Đinh Thị Nữ 400.000

17 Đinh Thị Đấu 400.000
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18 Trần Thị Quyết 400.000

19 Lê Thị Xích 400.000

20 Đinh Long Hữu Chí 400.000

21 Đinh Văn Éo 400.000

22 Đinh Thị Kỳ 400.000

23 Đinh Mộc(Đinh Thị Vân) 400.000

24 Trần Thị Xuân 400.000

25
Phạm Thị Thu(Phạm Văn
Luân) 400.000

26
Đinh Thị Hiếu(Đinh Thanh
Hậu) 400.000

27 Đinh Thị Yên 400.000

28 Đinh Thị Uổi 400.000

29 Đinh Thị Vânh 400.000

30 Bùi Nhật Nam 400.000

31 Đinh Thị Đen 400.000

32 Đinh Thị Rép 400.000

33 Đinh Muối 400.000

34 Đinh Thị Bảo 400.000

35 Đinh Rót 400.000
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36 Đinh Hy Ê Sa Tê 400.000

37 Tạ Ngọc Hiền 400.000

38 Đinh Thị Kế 400.000

39 Phạm Thị Tuyết Đan 400.000

40 Đinh Thị Phin 400.000

41 Đinh Ú 400.000

42 Đinh Câm 400.000

43 Đinh Thị Cường 400.000

44 Đinh Thị Đà 400.000

45 Đinh Thị Đâm 400.000

46 Trần Dậu 400.000

47
Phạm Thị Thôi(Huỳnh
Trung Thật) 400.000

48 Phạm Đạo 400.000

49
Lê Thị Soạn(Nguyễn Thị
Thúy Phượng) 400.000

50 Phạm Văn Thật 400.000

51 Đinh Thị Điểm 400.000

52 Đinh Văn Theo 400.000

53 Đinh Thị Ý Nhị 400.000
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54 Đinh Đen 400.000

55 Đinh Thị Trái 400.000

56 Đinh Thị Ét 400.000

57 Đinh Thị Thùnh 400.000     

58 Bùi Nguyễn Khả Hân 400.000

59 Võ Thị Nguyệt 400.000

60 Đặng Quang Huy 400.000

61 Đinh Thị Ngâu 400.000

62 Lâm Quốc Việt 400.000

63
Nguyễn Thị Mai(Phạm Thị
Tú Uyên) 400.000

64 Nguyễn Văn Tý 400.000

65 Phạm Thị Thậu 400.000

66 Đặng Thị Phước 400.000

67 Lê Thị Lan 400.000

68 Vy Nhứt(Vi Thị Minh Diễn) 400.000

69 Trần Thị Một 400.000

70 Nguyễn Thị Mẹo 400.000

71 Đinh Thị Tro 400.000
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72
Nguyễn Thị Hiếu(Nguyễn
Thị Cẩm Tiên) 400.000

TỔNG CÔNG (I + II) 17.200.000
Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng
Danh sách này có: 137 người
- Người có công 94 người
- Đối tượng BTXH 72 người
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PHỤ LỤC ĐỀ NGHỊ NHẬP DỰ TOÁN PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ SƠN MAI
Tài khoản: 9527.4.1160851   Mã nguồn 26

 Đơn vị tính: đồng

STT
Mã

nguồn
NS

Mã QHNS Chương Loại Khoản Chi tiêu Kinh phí bổ sung
đợt này Ghi chú

01 02 03 04 05 06 07 08 09

26 1160851 832 370 371 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Mai
63.600.000

Kinh phí tặng quà của Đảng, Nhà
nước (Người có công) 63.600.000

26 1160851 832 370 398 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Mai
161.200.000

Kinh phí tặng quà của Đảng, Nhà
nước (Bảo trợ xã hội) 161.200.000

TỔNG CỘNG 224.800.000

Sơn Mai, Ngày      tháng 12 năm 2025
TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Gấm
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